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Ca thi : 8h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 24

24 25

25 26

26 27

27 28

28 29

29 30

30 31

31 32

32 35

33 36

34 37

35 38

36 39

37 40

38 41

39 42

40 43

41 44

42 45

AT140617

Ký nộp

Đánh giá & kiểm định AT hệ TTT

AT14BU

AT14CT

Huy

Tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI

Ghi chú

Hình thức thi :

Số tờ

Nguyễn Tuấn

AT140412 Nguyễn Văn

Online

AT140118

AT140502

Anh

Họ đệm 

AT140721

Vũ Việt

Đạt

Khánh

Trịnh Xuân

Dương Tất

Hằng

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - Thi lần 2 (AT14)

AT14AU

Hoàng Đình

AT14EU

AT14GT

Đạt

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT140217

Duy

AT13KT

Nguyễn Quốc

AT14CU

AT14CU

Đào Huy

Hải

Hằng

Không được thi

Mã học phần :

Cường

Bảo

AT14CU

AT140307

Ngày thi :

AT140401

AT140603

Đề số

Hải

AT140106

AT14DT

Trần Quang
AT140809

Trần Văn

Số TC :

AT14GT

AT14CU

AT14GT

Không được thi

Dương Ngô Nam

Anh

Bùi Thị Minh

AT140422

Đạt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

AT130913

AT14CT

AT14CU

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Trọng

Anh

Hiếu

AT14DT

Diện
Phạm Văn

Chuyền

SBD Lớp

Dương Trung

AT130404

AT140202

AT140815

Tên học phần :

Đạt

AT140820

Cương

AT14BT

Hương

Lê Vũ

STT

Lê Việt

AT14IU

AT14BT

Hưng

AT130907

AT140613

AT13BT

AT14DT

Võ Trọng

Viết 90

Hoan

AT140505

Lê Minh

AT140209

ATATAT4

AT140417

01.04.2022

AT14GU

Đặng Đình

Lê Xuân

Hoàng

AT14DT

AT140303

AT140101

AT140325

AT140306

Dũng

Đạt

AT13DT

AT13KU

Đức

AT14BT

AT14GT

AT14AT

AT14IU

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Phạm Khắc

Lê Thiều

Đào Thành

Cấn Thị Thúy

AT130213

AT140601

AT140607

Hải

Hải

Hoa

AT14BU

AT141022

Giang

AT14IT

AT140516

AT14BT

AT14ET

AT14AT

AnVũ

AT14BU

AT14DT

AT14DT

Nguyễn Trí

Kiên

AT140309

Bảo

Mã SV

AT14IT

AT140302

Trần Ngọc

Đinh Văn

Hiếu

AT14AT

AT14HT

Đức

Anh

AT140208

Đinh Văn

Bách

Đức

Trần Viết

Nguyễn Thành

Nguyễn Tấn

Trần Duy

AT140207

Ngô Nguyễn Quỳnh
Dương Viết

AT140214

Đào Việt

AT140216

AT140415

AT140320

AT140116

Trịnh Việt
AT140811

Anh

Hoàng Văn

AT14ET

Khánh

Trần Thị

AT140312

Duy

Lê Quốc

AT14CT



Ký nộpTên Ghi chúSố tờHọ đệm Đề sốSBD LớpSTT Mã SV

43 46

44 47

45 48

46 50

47 52

48 53

49 54

50 55

51 56

52 57

53 58

54 59

55 60

56 61

57 62

58 63

59 64

60 65

61 66

62 67

63 68

64 69

65 70

66 71

67 72

68 73

69 74

70 75

71 76

72 77

73 78

74 79

75 80

76 81

77 82

78 83

79 84

80 86

81 87

82 88

83 89

84 90

85 91

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

AT130347

Phạm Hữu

AT14HT

Không được thi

AT14GT

Phạm Quang

AT140624

AT14GT

AT13IT

Thưởng

Thuận

AT13LT

Ngô Đức

Nguyễn Ngọc

Quân

AT14BT

AT131053

AT14DT

Lâm

Lê Quang

Quang

Lê Minh

AT140329

AT130433

Trịnh Quang

AT140249

AT14GT

Sơn

Tùng

Bùi Duy

AT130659

Bùi Thu

AT140433

Đào Quang

AT140334

Nguyễn Đức
AT13HT

AT14AT

AT14IT

Nam

AT14ET

AT140633

AT140728

Ngọc

Trang

Mão

Nghĩa

AT14IT

AT141048

Nguyễn Xuân

AT140526

Nguyễn Hồng

AT14DT

Quang

Nguyễn Văn
AT13CU

Ngọc

AT14IT

AT130840

Lê Văn

AT140137

Lê Xuân

Trần Thế

Long

Đỗ Duy

Đỗ NhưAT140744

AT13CU

AT14IT

Nguyễn Thế

Phong

AT14ET

AT14ET

AT14HT

AT13GT

AT14CT

AT14ET

AT140537

Lê Văn

AT140737

Nguyễn Thị

Bùi Văn

Thi

Nguyễn Văn

AT140626

AT130728

Linh

Thành

Trường

Trần Thị Huyền

AT140825

Minh

AT130652

AT14DT

AT130834

AT14BT

Lò Thị Ngọc

Tuấn
AT13GT

AT140743

Mừng

Bùi Tiến

AT131054

Ninh

Lê Đình

Vi Thùy

Tùng

AT140837

Quách Ngọc

Phú

Phương

Trần Văn

Phạm Đức

Lợi

AT13DT

Trường

AT14DT

AT14BT

AT140528

Quảng

AT140824

AT140836

Mạnh

Thành

Vũ Ngọc

AT130845

Sơn

AT14GT

AT130327

Lương Hồng

Hoàng Minh

AT13IT

AT14HU

AT140625

Long

AT13KU

AT13IT

AT140229

AT14GT

AT140219

AT140630

AT140541

Linh

AT140650

Sơn

Trọng

AT130733

AT14HT

AT140729

Nguyễn Hoàng

AT130949

Minh

Vàng Minh

Minh

Lại Văn

Lê Hữu

Thưởng

AT140428

Nguyễn Thị

Không được thi

AT14CT

AT14HT

Nguyễn Đình AT14GT

Lan

Phước

Nguyễn Huy

AT13LT

AT13DT

AT13HU

Hoàng Kim

AT130461

AT140436

Mạnh



2

Ca thi : 8h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Tên học phần :

Ký nộp

Nguyễn Quốc

Nguyễn Thị Phi

AT170723

Tiền

DT040235

Số tờ

Giang

STT

Nguyễn Hoàng

SBD

Huy

DT040202

Văn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sơn

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - Thi lần 2 (AT17CT5DT4)

AT17A

AT17C

Lê Đức

AT16B

AT170105

Nguyễn Hải

Huy

Hải

DT4B

Đinh Ngọc

Phan Trường

Vũ Phú
Hiển

Nguyễn Trọng

Vũ Đức

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Hiển

AT17H

Khánh

AT170218

CT5D

01.04.2022

Nguyễn Trần Long

AT160739

CT050447

Không được thi

Thế

Không được thi
AT170342

AT16B

Vinh

Phạm Thái

AT160351

DT4B

Lớp

AT17A

CT5D

Chung

Hải

Hình thức thi :
AT1LLLM2

Lý Văn

Nguyễn Đình

Mai Thành

AT17B

Tân

AT170337

Lê Văn

Nhật

Nguyễn Đức

CT050117

Lan

Nguyễn Thanh

AT170315

CT5A

AT17E

Nguyễn Đình

AT170544

Minh

AT17A

Bình

Triệu Quang

CT050108

DT040225

Hòa

Hoàng Ngọc

Nguyễn Duy

AT170516

Đăng

Không được thi

Đặng Minh

DT040256

AT17B

DT040232

Không được thi

Không được thi

AT17C

AT170121

AT16E

Vũ Tùng

Khánh

Nam Không được thi

CT050229

DT4B

CT050228

Luật

CT5B

CT5B

CT050134

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Huy

CT5A

Đặng Phúc

Đỗ Xuân

Trương Hoài

CT5A

AT16C

AT170230

Thọ

Họ đệm Mã SV

AT170358

AT160241

AT17E

CT5B

DT4B

Dương

DT3A

CT050247

CT050154

AT16H

Mai Quang

Thịnh

CT5C

AT160221

AT17C

DT030139

Nam

AT170142

CT050411

Tên

Mã học phần :Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Ngày thi :

Phạm Việt

Đề số

Viết 90

CT5A

Số TC :

Ghi chú

Không được thi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sáng

CT050248

Nguyễn Ngọc

DANH SÁCH THI LẠI

Không được thi

Online

AT160524

DT4B

Anh

CT050354

AT17C

Sơn

Nguyễn Phương

Đỗ Thị Phương

Nguyễn Thị

Thu

Không được thi

Không được thi

Yến

CT5B

Nguyễn Tất

Không được thi



3

Ca thi : 8h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

CT010220

Viết 90

DANH SÁCH THI LẠI

AT12GT

Phong CT3AD

Lớp

CT1AN

Khánh

Hùng

STT

ATLLDL1

CT1BN

SBD

CT010114

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đề số

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trần Quang

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Huy

Số TC :

CT010323 Phí Việt

Ký nộp

CT030143

Mã SV

Nguyễn Minh Hiếu

Trần Ngọc

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - Thi lần 2 (Học lại)

OlineHình thức thi :

Trần Bá

Họ đệm Số tờ Ghi chú

01.04.2022Ngày thi :

Tên học phần : Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

CT1CD

AT120623

Mã học phần :

Tên



3

Ca thi : 8h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1

2

3

4

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

AT130129 Nguyễn Văn Khánh AT13AU

AT130222 Hoàng Trung Học AT13BT

Không được thi

Viết 90Hình thức thi :

AT140506 Nguyễn Văn Cường AT14ET

CT010205 Vũ Quốc Công CT1BD

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - Thi lần 2 (Học lại)

Oline

DANH SÁCH THI LẠI

Tên học phần : Những NLCB của CNMLN (HP2) Mã học phần : ATLLLM2 Số TC :
01.04.2022Ngày thi :

STT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
PHÒNG KT&ĐBCLĐT



3

Ca thi : 14h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Ngày thi :

Long

DT020211

DT020145

Đỗ Huy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Công

STT

DANH SÁCH THI LẠI

Ghi chú

Viết 90
Mã học phần :

01.04.2022

DT020148

Họ đệm 

DT020139

Đức

Quân

Mã SV

DT020127

Vũ Trọng

DT020124

DT020112

Trần Mạnh

Tuyên

Quyên

DT020135

DT2AQuý

Thông

Nguyễn Ngọc

DT1DVDM3

DT2B

Hoàn DT2A

Phạm Ngọc

Dũng

DT2B

Huy

Lớp

Đạt
Bách

Long

DT2A

DT020128 DT2A

DT020138 Nguyễn Văn

Thiện

DT2BNguyễn Đức

DT020241

DT020226

Phúc

DT020219

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

DT2B

Nguyễn Tấn

Tên học phần :

SBD

DT020125

Đề số

Nguyễn Hải

DT2A

DT2A

DT020121

Lê Đắc

Nguyễn Thị

DT2A

Lê Hoàng

DT2A

DT020202

Linh

DT2A

Cao Đăng

DT2B

DT020233

DT2A

Online

Nguyễn Xuân
DT020114

Hoàng Duy

Số tờ

Khánh

Số TC :

Hoàng Trung

Nguyễn Xuân

Mạnh

DT2A

Tên

PHÒNG KT&ĐBCLĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - (DT2)

DT2A

Hình thức thi :

Ký nộp

Thiết kế hệ thống số

DT2B


